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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - 

BỘ NGOẠI GIAO 
 
BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HỘI - BỘ NGOẠI GIAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 01/2014/TTLT-BCA-BQP- 
BLĐTBXH-BNG 

Hà Nội, ngày 10  tháng 02 năm 2014 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, 
xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán 

 
Căn cứ Luật phòng, chống mua bán người năm 2011; 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn 
nhân, người thân thích của họ; 

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 
hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp 
nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn về trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp 

giữa các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận 
và trao trả nạn nhân bị mua bán (gọi tắt là nạn nhân) quy định tại các Điều 24, 
Điều 25 và Điều 26 Luật phòng, chống mua bán người. Trường hợp điều ước quốc 
tế hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực 
hiện theo điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế đó. 
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Nạn nhân quy định trong Thông tư liên tịch này được xác định theo Điều 5 
Nghị định số 62/2012/NĐ ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định về 
căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân 
thích của họ.  

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với nạn nhân là công dân Việt Nam ở 
trong nước và ở nước ngoài, nạn nhân là người nước ngoài đang ở Việt Nam, các 
cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Bộ Ngoại giao có thẩm quyền xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả 
nạn nhân bị mua bán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân  
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người. 
2. Bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn; bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và 

tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân. 
3. Bảo đảm bí mật thông tin về nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định 

của pháp luật. 
Điều 3. Kinh phí bảo đảm 
Kinh phí bảo đảm cho việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân 

do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được 
giao của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

 
Chương II 

XÁC MINH, XÁC ĐỊNH, TIẾP NHẬN NẠN NHÂN  
LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM BỊ MUA BÁN RA NƯỚC NGOÀI 

 
Điều 4. Xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân đang ở nước ngoài 
1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan khác 

được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung 
là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), khi tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn 
nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan chức 
năng của Việt Nam ở trong nước trao đổi hoặc do nạn nhân, người biết việc đến 
trình báo, thực hiện các công việc sau: 

a) Trường hợp có thông tin cho biết nạn nhân chưa được giải cứu thì thông báo 
ngay cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại để phối hợp kiểm tra, xác minh 
và tổ chức giải cứu nếu xác định nguồn thông tin có căn cứ; 

b) Trường hợp nạn nhân đã được giải cứu hoặc người tự khai là nạn nhân đến 
trình báo tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 

- Tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, thu thập tài liệu liên quan đến việc 
nạn nhân bị mua bán và các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, giấy tờ xuất 
nhập cảnh Việt Nam;  
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- Hướng dẫn nạn nhân kê khai vào Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán từ 
nước ngoài trở về (mẫu Tờ khai tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). 
Trường hợp nạn nhân là trẻ em hoặc người không có khả năng tự kê khai thì cán 
bộ tiếp nhận ghi lại theo lời khai của họ;  

- Trường hợp đủ căn cứ để xác định là công dân Việt Nam và là nạn nhân thì 
thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và phối hợp với cơ quan chức năng nước 
sở tại hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân; cấp giấy thông hành cho nạn nhân về 
nước đối với những trường hợp không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ. Trường 
hợp chưa đủ cơ sở xác định là công dân Việt Nam hoặc chưa đủ căn cứ xác định là 
nạn nhân thì trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được thông tin, 
tài liệu về người khai là nạn nhân, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có 
trách nhiệm gửi văn bản, kèm theo hồ sơ của người đó (gồm Tờ khai có đầy đủ yếu 
tố nhân sự, các thông tin, tài liệu do phía nước ngoài, tổ chức quốc tế cung cấp 
hoặc do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu thập được) về Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh, Bộ Công an để xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều này, đồng 
gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để phối hợp.  

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 
của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp 
giấy thông hành cho nạn nhân đối với những trường hợp đồng ý nhận trở về mà 
không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ. Đối với trường hợp không xác định được 
nhân thân hoặc không đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì giải quyết theo quy định 
chung của pháp luật Việt Nam và nước sở tại; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết (bố trí phương tiện, thị thực xuất cảnh) và 
phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại, các tổ chức quốc tế (nếu có) để tổ 
chức cho nạn nhân đã có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ về nước; thông báo bằng 
văn bản cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh về phương tiện, thời gian, cửa khẩu nhập 
cảnh; chi tiết nhân thân, số và loại giấy tờ xuất nhập cảnh của nạn nhân, của nhân 
viên nước sở tại hoặc tổ chức quốc tế đi cùng nạn nhân (nếu có) trước khi nạn nhân 
nhập cảnh ít nhất 05 (năm) ngày để tổ chức tiếp nhận theo quy định tại khoản 3 
Điều này. 

2. Việc xác minh, xác định nạn nhân của cơ quan chức năng ở trong nước: 
a) Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị xác minh của cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh có trách nhiệm tổ chức xác minh hoặc chỉ đạo Cơ quan Quản lý xuất nhập 
cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan (sau đây gọi tắt 
là Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh) xác minh, đồng thời gửi văn 
bản cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an để phối hợp 
xác minh khi cần thiết; 
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Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu xác 
minh, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh báo cáo kết quả xác minh 
về Cục Quản lý xuất nhập cảnh qua đường điện mật hoặc fax đồng thời gửi bằng 
văn bản; 

b) Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được kết quả xác 
minh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm trả lời cơ quan đại diện Việt Nam 
ở nước ngoài và đồng gửi văn bản cho Cục Lãnh sự để phối hợp. 

3. Tổ chức tiếp nhận nạn nhân trở về qua cửa khẩu sân bay quốc tế: 
a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 

thuộc các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc tiếp nhận như sau:  
- Trước ngày nạn nhân dự kiến nhập cảnh ít nhất 03 (ba) ngày, Cục Quản lý 

xuất nhập cảnh thông báo về thời gian, địa điểm, danh sách nạn nhân trở về cho 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội nơi có cửa khẩu nạn nhân trở về để phối hợp tiếp nhận; 

- Tại cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh: thực hiện việc đối chiếu, kiểm diện và tiếp 
nhận nạn nhân; ký Biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về 
(mẫu Biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch này) với cơ quan chức năng nước ngoài (nếu có); làm thủ tục 
nhập cảnh cho nạn nhân; kiểm tra hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao 
hoặc đưa cho nạn nhân mang về; nếu chưa có Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua 
bán từ nước ngoài trở về thì hướng dẫn nạn nhân kê khai; cấp Giấy chứng nhận về 
nước cho nạn nhân (mẫu Giấy chứng nhận về nước tại Phụ lục 5 ban hành kèm 
theo Thông tư liên tịch này); 

- Nếu nạn nhân có nguyện vọng tự trở về nơi cư trú thì hỗ trợ tiền tàu xe và 
tiền ăn trong thời gian đi đường. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, người không có 
khả năng tự trở về địa phương nơi cư trú thì thông báo cho người thân thích đến 
nhận hoặc bố trí người đưa về nơi người thân thích của nạn nhân cư trú. Trường 
hợp nạn nhân không có nơi cư trú hoặc có nguyện vọng lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã 
hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân là trẻ em không nơi nương tựa thì bàn 
giao nạn nhân (kèm theo các giấy tờ có liên quan) cho Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội nơi có cửa khẩu để giải quyết theo quy định của pháp luật; 

- Thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp 
tỉnh nơi nạn nhân về cư trú để quản lý, theo dõi.  

b) Tại cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã 
hội phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh lấy lời khai ban đầu của nạn nhân để 
khai thác, thu thập thông tin, tài liệu về tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi mua bán 
người, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật; 

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có cửa khẩu sau khi nhận bàn 
giao nạn nhân từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, có trách nhiệm đưa nạn nhân vào cơ 
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sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại địa phương mình để thực hiện việc 
hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức tiếp nhận nạn nhân trở về qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển: 
a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo cho Công an cấp tỉnh nơi có cửa 

khẩu nạn nhân nhập cảnh chậm nhất là 03 (ba) ngày trước khi nạn nhân dự kiến 
nhập cảnh để chỉ đạo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát điều tra 
tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận; 

b) Công an cấp tỉnh nơi có cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh khi nhận được thông 
báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm trao đổi, thống nhất kế hoạch 
tiếp nhận với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội nơi có cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh để phối hợp tiếp nhận; 

 c) Đồn Biên phòng cửa khẩu nơi nạn nhân nhập cảnh chủ trì thực hiện: đối 
chiếu, kiểm diện nạn nhân; ký Biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước 
ngoài trở về với cơ quan chức năng nước ngoài; hướng dẫn nạn nhân kê khai vào 
Tờ khai dành cho nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài và làm thủ tục nhập cảnh cho 
nạn nhân, sau đó bàn giao nạn nhân cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an 
cấp tỉnh (mẫu Biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán tại Phụ lục 4 ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch này); 

d) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh sau khi nhận bàn giao 
nạn nhân thì cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân (mẫu Giấy chứng nhận về 
nước tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này) và phối hợp với 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh lấy lời khai 
ban đầu của nạn nhân để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu về tổ chức, cá nhân 
thực hiện hành vi mua bán người, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.  

Nếu nạn nhân có nguyện vọng tự trở về nơi cư trú, thì hỗ trợ tiền tàu xe và tiền 
ăn trong thời gian đi đường; trường hợp nạn nhân là trẻ em, người không có khả 
năng tự trở về địa phương nơi cư trú thì thông báo cho người thân đến nhận hoặc 
bố trí người đưa về nơi người thân của nạn nhân cư trú; trường hợp nạn nhân 
không có nơi cư trú hoặc có nguyện vọng được lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ 
sở hỗ trợ nạn nhân, hoặc nạn nhân là trẻ em không nơi nương tựa thì bàn giao nạn 
nhân (kèm theo các giấy tờ có liên quan) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội nơi có cửa khẩu tiếp nhận nạn nhân để hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 

đ) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi tiếp nhận nạn nhân 
sau khi đã thực hiện các thủ tục nêu trên, thông báo cho Cơ quan Quản lý xuất 
nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi nạn nhân về cư trú để quản lý, theo dõi; 

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi nhận bàn giao nạn nhân từ 
Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có trách nhiệm đưa nạn nhân 
vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại địa phương mình để thực 
hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 


